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Nhấp vào đường link để xem video chữa bài chi tiết: https://youtu.be/YC60uRztx20 

 

                 BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN CUỐI HỌC KÌ II 

               ĐỀ SỐ 1 

I. Trắc nghiệm  

Câu 1 

a) Viết các số: Tám mươi sáu : …………….; Hai mươi lăm: …………... 

b) Đọc số: 98: ………………..…….;           35: ……………………... 

Câu 2. Số lớn nhất trong các số 89; 98; 67; 100 là:  

A. 100 B. 98 C. 89 D. 67 

Câu 3. Số bé hơn số 50 là số: 

A. 51 B. 49 C. 52 D. 50 

Câu 4. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 72 + 2 …. 95 - 13 

A. < B. > C. =  

Câu 5. Kết quả của phép tính 55cm + 32cm là: 

A. 87cm B. 87 C. 67 D. 78 

Câu 6. Đọc và trả lời yêu cầu sau 

a. Bạn Lan xem bộ phim hoạt hình dài 2 giờ. Lúc phim bắt đầu, đồng hồ chỉ 6 

giờ. Khi phim kết thúc, kim ngắn của đồng hồ chỉ số …… 

b. Huy ăn trưa lúc 12 giờ. Lúc đó, kim giờ chỉ số …… và kim phút chỉ số ……… 

Câu 7. Khoanh vào khối hộp chữ nhật. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Câu 8. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống  

 

 

 

 

    

   a) Nếu hôm nay là thứ tư thì :  

 - Ngày hôm qua  là thứ ………..   - Ngày mai là thứ ……….... 
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   - Ngày hôm kia là thứ ………....   - Ngày kia là thứ ………..... 

 Câu 9. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

     Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á có 11 

nước và vùng lãnh thổ, trong đó chỉ có nước Lào không giáp biển. Hỏi có bao 

nhiêu nước Đông Nam Á giáp biển?  

A. 8 nước   B. 9 nước   C. 10 nước          D. 11 nước 

 
 Câu 10. Hình bên có:  

- ……. hình vuông. 

- ……. hình tam giác. 

Câu 11. Bút chì dài: 

 

 

 

 
A. 7 cm    B. 8 cm     C. 9cm 

Câu 12. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:  

       Khối lớp một trường Tiểu học Quang Hanh có bốn lớp: lớp 1A có 30 bạn, 

lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 34 bạn.  

      - Lớp ………. có số bạn ít nhất.  

      - Lớp ……….. có học sinh đông nhất.  

      - Số bạn lớp 1A (nhiều hơn/ít hơn)………….……….. số bạn lớp 1B.  

      - Số bạn lớp 1D (nhiều hơn/ít hơn)………………...... số bạn lớp 1C. 

II. Tự luận  

Câu 1.Viết số thích hợp vào ô trống  

 

 
45 = 40 + 5 

  

              
 76 = ………………… 

      

              
54 = ……………… 

 

 

Câu 2. Đặt tính rồi tính  
 32  +  17  49  +  20  58  -  30  67  -  5 

 

 

 

Nhấp vào đường link để xem video chữa bài chi tiết: https://youtu.be/YC60uRztx20  
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Câu 3. Tính :  

40  +  20  –  40  = ……………       38  –    8  +  7  = ……………. 

25cm + 14cm = ……….             56cm – 6cm + 7cm = ………. 

Câu 4. Số ? 

 

 

 

 
 
 

Câu 5. Viết phép tính thích hợp  

a. Khối 1 được nhà trường giao chăm sóc 35 chậu hoa. Khối 2 được nhà 

trường giao chăm sóc 42 chậu hoa. Hỏi cả hai khối được nhà trường giao 

chăm sóc tất cả bao nhiêu chậu hoa? 
 
 

 
Hai lớp chăm sóc tất cả             chậu hoa. 

 

b. Minh và Lan có 48 quyển truyện, hai bạn mang đi từ thiện 2 chục quyển. 

Hỏi Minh và Lan còn lại bao nhiêu quyển truyện? 
 

 
 

                                 Minh và Lan còn lại         quyển truyện.  
 

Câu 5. Em đọc yêu cầu sau:  

Đồng hồ hình vuông bị chậm hơn đồng hồ hình tròn 1 giờ. Vẽ hai kim vào 

đồng hồ hình tròn để được giờ chính xác, rồi viết số chỉ giờ dưới mỗi đồng hồ.  

 

 

 

 

 

Câu 6. Dùng các số trong túi để lập hai phép cộng và hai phép trừ tương ứng  

   

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

+ 13 - 33 

   
36 ….. ….. 

  

…. 
- 8 

40 

33, 68, 35 27, 12, 39 58, 18, 40 

Phép tính: = 

 Trả lời: 

Phép tính: = 

 Trả lời: 


